
STT Tên Vật tư - hóa chất Đóng gói Đơn vị tính Đơn giá 
(đồng)

1 Băng keo vải 2.5x5m Cái 16830
2 Dây thông tiểu 2 nhánh sz 16 Hộp 10s Sợi 9282
3 Găng tiệt trùng số 7 Hộp 50 đôi Bộ 4829.83
4 Găng khám size M Hộp 50 đôi Bộ 987
5 Găng khám size S Hộp 50 đôi Bộ 987
6 Mask khí dung người lớn (BHYT) Bộ 26800
7 Mask khí dung người lớn Bộ 25200
8 Dây truyền dịch Sợi 7140
9 Alcool 70⁰ Chai 1 lít Chai 26250
10 Alcool 70⁰ Chai 1 lít Chai 26250
11 Alcool 70⁰ Chai 1 lít Chai 25200
12 ALCOOL 70 Chai 1 lít Chai 25200
13 Cây treo dịch truyền inox 4 móc Cây 212903
14 Javel 8% (lít) Can 30 lít Chai 13663
15 Dây thông tiểu 1 nhánh sz 16 Hộp 10s Sợi 7583.3
16 Alcol 90 (lít) Can 30 lít Lít 21111
17 Javel 8% (lít) Can 30 lít Chai 8730
18 Máy phun khí dung Alkato TL200 Cái 565000
19 Dây garô Cái 2471
20 Kim luồn tĩnh mạch 22G Hộp 100c Cây 0
21 Băng keo hấp 3M Cuộn 108000
22 POVIDONE Lọ 20ml Lọ 3040

23 Giấy điện tim 6 cần Fukuda 
Denshi FX7202 Xấp 48889

24 Alcol 90 (lít) Can 30 lít Lít 20289
25 Alcol 70 (lít) Can 30 lít Chai 20494
26 Presept 2.5g Hộp 100v Viên 6067
27 Tăm bông người lớn 12g/bịch Gói 1225
28 PVP IODINE 10% Lọ 20ml Lọ 3086
29 Khóa 3 ngã có dây nối 25cm Sợi 6177
30 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 5300
31 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 5188
32 Thuốc rửa phim bằng tay Bộ 2 bình Bộ 1052688
33 Dây oxy 1 nhánh Sợi 3500
34 Dây oxy 1 nhánh Sợi 3706
35 Bơm tiêm 5ml 23G Hộp 100c Cây 700
36 Kim 18 1/2 (kim pha thuốc) Hộp 100c Cây 400
37 Bơm tiêm 10ml 25G Cây 1150
38 Bơm tiêm 5ml 25G Cây 700
39 Bơm tiêm 5ml 23G Hộp 100c Cây 814
40 Bơm tiêm 10ml 25G Cây 1260
41 Kim 18 1/2 (kim pha thuốc) Hộp 100c Cây 394
42 Bơm tiêm 5ml 25G Cây 814
43 Bông y tế 100g (*) Gói 100g Gói 15320
44 Bông y tế 100g Gói 100g Gói 14645
45 Acid uric AMS (600ml) Hộp 600ml Hộp 1260000
46 Creatinine AMS (500ml) Hộp 500ml Hộp 993000
47 Glucose (600ml) Hộp 600ml Hộp 976200



48 Total Protein (500ml) Hộp 500ml Hộp 490000
49 Total Cholesterol (600ml) Hộp 600ml Hộp 2334600
50 GOT/AST AMS (220ml) Hộp 220ml Hộp 786500
51 Triglycerides (600ml) Hộp 600ml Hộp 4357800
52 HDL Cholesterol (200ml) Hộp 200ml Hộp 567000
53 GPT/ALT AMS (220ml) Hộp 220ml Hộp 786500

54 Test Biocredit Covid-19 Ag (Hộp 
20 test) Hộp 20 test test 0

55 Phenol tinh thể 500gr Chai 500gr Chai 135000

56 Bơm tiêm 3ml kim 25G 5/8 (QTC) Hộp 100 cây Hộp 72000

57 Kim luồn tĩnh mạch Hộp 100c Cây 5000
58 Phim X-ray Super Fujifilm (QTC) 100t/hộp Hộp 1350000

59 Hóa chất rửa phim X-Quang (QTC) Bộ 2 loại Bộ 1045000

60 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
CLINCARE (500ml) Thùng 12c Chai 70000

61 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
CLINCARE (5 lít) Thùng 4c Chai 630000

62 LYSOGLOBINE 3I 500ml Chai 500ml Chai 1600000
63 DILUTON 3I (pha loãng) SFRI Thùng 20 lít Thùng 1600000
64 DILUTERGE 3I 20 lít Thùng 20 lít Thùng 2750000
65 DILUTON 3I 20 lít Thùng 20l Thùng 1210000
66 DILUTERGE 3I 20 lít Thùng 20l Thùng 2500000
67 LYSOGLOBINE 3I 500ml Thùng 20l Thùng 1375000
68 Đầu col vàng 0:200mcl Bịch 1000 cái Cái 98
69 Đầu col vàng 0:200mcl Bịch 1000 cái Cái 110
70 Giấy in nhiệt 57-58x30 Kima (Ý) Cuộn 15400
71 Đầu col xanh 200:1000mcl Bịch 1000 cái Cái 143
72 Ống nghiệm lớn PS có nắp 7ml Bịch 500 ống Ống 1260
73 Ống nghiệm nhỏ PS có nắp 5ml Bịch 500 ống Ống 336
74 Ống nghiệm lớn PS có nắp 7ml Bịch 500 ống Ống 630

75 Ống nghiệm Chimigly (nắp xám) 
5ml Thùng 2400 ống Ống 798

76 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) 5ml Thùng 2400 ống Ống 735

77 Ống nghiệm nhỏ PS không nắp 5ml Bịch 500 ống Ống 231

78 Mask thở oxy có túi Hi-oxygen 
with 7ft tube (CV19) Bộ 0

79 Ống đặt nội khí quản có bóng 
Endotracheal tube sz 7.5 (CV19) Ống 0

80 Ống đặt nội khí quản có bóng 
Endotracheal tube sz 7 (CV19) Ống 0

81 Test đường huyết Easy Gluco 
(Hộp 50 test) 2x25 test test 6500

82 Mission control level 1-2-3 (54ml) 1.8ml x10 lọ x 3 
level ml 52100

83 Giấy y tế 40x50cm Bịch 1 kg kg 34000
84 Giấy y tế 40x50cm Bịch 1 kg kg 0



85 Giấy điện tim 110x140mm x 200 
tờ (có sọc) Xấp 0

86 Filter lọc khuẩn phế dung kế Cái 39000
87 Filter lọc khuẩn (CHEST) Cái 39000
88 SKY GEL 250ml Chai 250ml Chai 16500
89 Test HbsAg Hộp 50 test test 9500
90 Test HCV Hộp 50 test test 14000
91 Băng cá nhân Kamiplast (QTC) Hộp 100 cái Hộp 19000

92 Dialy Rinse Kit (100ml) 1x100ml + 
6x0.35g ml 15300

93 EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solution 
pack (800ml) Hộp 800ml ml 8000

94 Triglycerides GPO-
POD.Enzymatic colorimetric

Hộp/500ml  (4x 
125)ml ml 7500

95 GPT (ALT)NADH. Kinetic UV. 
IFCC rec. Liquid

1x240ml + 
1x60ml ml 4000

96 Urea-LQ Urease-GLDH. Kinetic. 
Liquid

Hộp/300ml  (1 x 
240 + 1 x 60)ml ml 3091

97 GOT (AST)NADH. Kinetic UV. 
IFCC rec

1x240ml + 
1x60ml ml 4000

98 Uric acid-LQ Uricase-POD.Liquid Hộp/500ml  (2x 
250)ml ml 5500

99 GPT (ALT)NADH. Kinetic UV. 
IFCC rec. Liquid

1x240ml + 
1x60ml ml 4000

100 Glucosa-TR Trinder. GOD-POD Hộp/500ml  (4  x 
125 )ml ml 2100

101 Total BilirubinDPD. Colorimetric Hộp /157ml  
(5x25 + 1x32) mL ml 3200

102 Direct BilirubinDPD. Colorimetric Hộp /157ml  
(5x25 + 1x32) mL ml 3200

103 Creatinine Jaffé. Colorimetric - 
kinetic

Hộp/300ml  (2 x 
150 )ml ml 2000

104 CRP-turbilatex Latex turbidimetry Hộp / 50 ml  
(1x40 + 1x10) mL ml 22000

105 System Solution Bình 1 lít Lít 1200000

106 Urea-LQ Urease-GLDH. Kinetic. 
Liquid

Hộp/300ml  (1 x 
240 + 1 x 60)ml ml 3091

107 Total protein Biuret. Colorimetric Hộp/500ml  (2  x 
250 )ml ml 2200

108 γ - GT-LQ Carboxy substrate. 
Kinetic. Liquid

Hộp/300ml  (1 x 
240 + 1 x 60)ml ml 7800

109 CRP-CAL 1ml ml 900000

110 Cholesterol CHOD-POD. 
Enzymatic colorimetric 4x125ml ml 4250

111 GOT (AST)NADH. Kinetic UV. 
IFCC rec

1x240ml + 
1x60ml ml 4000



112 ALBUMIN Bromocresol green. 
Colorimetric Hộp 2x250ml ml 1800

113 Máy đo huyết áp cơ Microlife BP 
AG1-20 Bộ 230000

114 Hóa chất rửa máy sinh hóa Merk Bình 2.5 lít Thùng 1950000
115 Dây truyền dịch Sợi 0

116 Giấy điện tim 60x75mm x 250 tờ 
(có sọc) Xấp 35000

117 Alcol 90 Can 30 lít Lít 30000

118 Test nước tiểu URIT 11G (Hộp 
100 test) Hộp 100 test test 3500

119 Test nước tiểu URIT 11G Hộp 100 test test 8000
120 Túi nước tiểu có dây 2000ml Cái 0
121 Bơm tiêm 5ml 25G Hộp 100 cây Cây 620
122 Băng keo vải 2.5x5m Cái 0
123 Băng keo vải 2.5x5m Hộp 12 cuộn Cuộn 20000
124 Khẩu trang y tế 3 lớp Hộp 50 cái Hộp 25000

125 Test thử đường huyết Accu-check 
Active Hộp 100 test test 6804

126 Javel 10% (thùng 35kg) Thùng 35kg kg 9240
127 Javel 10% Thùng 35kg kg 8800

128 Mask thở oxy có túi người lớn Zibo Bộ 14070

129 Mask thở oxy có túi người lớn Zibo Bộ 14070

130 Mask khí dung người lớn Zibo 
(BHYT) Bộ 13230

131 Dây oxy 2 mũi người lớn Zibo Sợi 4200

132 Dây thông tiểu (folley) 2 nhánh sz 
16 Sợi 9240

133 DD sát khuẩn tay nhanh Asirub 
500ml Chai 500ml Chai 63000

134 DD sát khuẩn tay nhanh Asirub 
500ml Chai 500ml Chai 58800

135 Găng khám size S TXT Hộp 50 đôi Đôi 924
136 Găng khám size M TXT Hộp 50 đôi Đôi 924

137 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7 
TXT Hộp 50 đôi Đôi 2940

138 Ống nghiệm Heparin lithium HTM 
2ml (nắp đen) Hộp 100 ống Ống 756

139 Ống nghiệm Chimigly HTM 2ml 
(nắp xám) Hộp 100 ống Ống 819

140 Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml 
(nắp xanh) Hộp 100 ống Ống 609

141 Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 
1.5ml HTM (eppendorf) Túi 1000 ống Ống 264

142 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) 2ml Hộp 100 ống Ống 668
143 Ống nghiệm Chimigly (nắp xám) Hộp 100 ống Ống 819
144 Test lò hấp Bowie disk 00130LF test 23940



145 Test hóa học 1243A (kiểm soát 
nhiệt độ, áp suất) Bịch 500 test test 3990

146 Kim luồn Mediflon I.V. Cannula 
with wings size 22 Hộp 100c Cây 2400

147 Kim luồn Mediflon I.V. Cannula 
with wings size 22 Hộp 100c Cây 2400

148 Kim luồn tĩnh mạch 22G Primaflon Hộp 100c Cây 2352

149 Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 
1322-12 Cuộn 79800

150 Dây thở oxy 2 nhánh MPV Sợi 4200
151 Bơm tiêm MPV 5ml kim 25G Cây 609
152 Bơm tiêm MPV 1ml kim 26G 1/2 Hộp 100 cây Cây 588
153 Bơm tiêm MPV 5ml kim 23G Hộp 100c Cây 609
154 Dây thở oxy 2 nhánh MPV Sợi 4200
155 Bơm tiêm MPV 10ml các cỡ Hộp 100 cây Cây 882

156 Kim tiêm MPV 18G 1/2 (kim rút 
thuốc) Hộp 100c Cây 289

157 Bơm tiêm MPV 5ml kim 25G Cây 609
158 Kim rút thuốc 18G 1/2 Hộp 100c Cây 310
159 Bơm tiêm 10ml 25G Hộp 100 cây Cây 924
160 Dây truyền dịch MPV Sợi 4053
161 Bơm tiêm 1ml kim 26G 1/2 Hộp 100 cây Cây 588

162 Giấy điện tim 110x140mm x 200 
tờ (có sọc) Xấp 37400

163 Dây truyền dịch Infusion set 
without wings Sợi 2750

164 Kim chích máu (lancet) Hộp 100 cây Cây 0

165 Dây truyền dịch Infusion set 
without wings Sợi 2750

166 Bông y tế 100g Gói 100g Gói 14700

167 Khẩu trang y tế 3 lớp Bảo Thạch 
(Hộp 50) Hộp 50 cái Cái 1050

168 Bông y tế 100g Gói 100g Gói 14700

169 Normal Hematology control MEK-
3DN (2ml) Lọ 2ml ml 1179000

170 Cleanac (5 lít) Thùng 5 lít Lít 695000
171 Hemolynac 3N 500ml Chai 500ml ml 4850
172 Isotonac 3 (18 lít) Thùng 18 lít Lít 133000
173 Cleanac 3 (5 lít) Thùng 5 lít Lít 708000

174 Cleanac 3 - Detergent (rửa) 
N.Kohden Thùng 5 lít Thùng 3550000

175 Normal Hematology control Lọ 3550000
176 Hemolynac 3N 500ml N.Kohden Chai 500ml Chai 2153000

177 Isotonac 3 - Diluent (pha loãng) 
N.Kohden Thùng 18 lít Thùng 2280000

178 Cleanac - Detergent (rửa) 
N.Kohden Thùng 5 lít Thùng 3550000

179 Glucose (Oxidase) Teco, 940 test 40ml x 6 Hộp 1080000
180 Triglycerides Teco, 1170 test 40ml x 6 Hộp 4142000



181 Cholesterol Teco 40ml x 6 Hộp 2173000

182 AST (SGOT) Teco, 780 test R1: 40ml x 4, R2: 
8ml x 4 Hộp 2050000

183 ALT (SGPT) Teco, 780 test R1: 40ml x 4, R2: 
8ml x 4 Hộp 1734000

184 Uric Acid Teco, 1170 test 40ml x 6 Hộp 2827000
185 Total Protein Teco, 1300 test 40ml x 6 Hộp 870000

186 Creatinine Teco, 650 test R1: 40ml x 4, R2: 
8ml x 4 Hộp 1298000

187 BUN (UREA) Teco, 620 test R1: 40ml x 4, R2: 
8ml x 4 Hộp 1736000

188 Gamma GT Teco, 780 test R1: 40ml x 4, R2: 
8ml x 4 Hộp 2390000

189 Direct Bilirubin Teco, 370 test R1: 30ml x 4, R2: 
5ml x 4 Hộp 1298000

190 Total Bilirubin Teco, 380 test R1: 30ml x 4, R2: 
5ml x 4 Hộp 1516000

191 Clinical Chemistry Calibration 
Serum Level 2 (5ml) Lọ 5ml ml 97200

192 Hum asy Control 3 (5ml) Lọ 5ml ml 61200
193 Hum asy Control 2 (5ml) Lọ 5ml ml 61200
194 Control level II Randox 5ml Lọ 5ml Lọ 960000
195 Multicalib level II Randox 5ml Lọ 5ml Lọ 960000

196 Bộ hóa chất Ngoại kiểm Sinh hóa 
RQ9128 Bộ 7280000

197 Bộ hóa chất Ngoại kiểm Huyết học 
RQ9140C Bộ 3740000

198
Bộ hóa chất nhuộm huỳnh quang 
F.A.S.T. Auramine O Stain Kit 
(250ml)

2 x 250ml Bộ 6500000

199 Bộ hóa chất nhuộm huỳnh quang 
(QTC) 2 x 250ml Bộ 6200000

200 Chai đựng dung dịch có vòi 500ml Chai 22500
201 XL Wash AL Erba 1 lít (rửa cuvet) Chai 1890000
202 Creatinin Erba 275ml Hộp 808500
203 Bilirubin Direct Erba 330ml Hộp 1386000
204 Triglycerid Erba 250ml Hộp 2100000
205 ALT/GPT Erba 330ml Hộp 1420650
206 AST/GOT Erba 330ml Hộp 1420650
207 Bilirubin Total Erba 330ml Hộp 1386000

208 Khẩu trang N95 FFP2 - đeo tai 
(Hộp 15 cái) Hộp 15 cái Cái 0

209 Khẩu trang y tế 4 lớp Minh Vượng 
(Hộp 50 cái) Hộp 50 cái Cái 0

210 Khẩu trang y tế Việt Đức VN95-
VĐ (tặng) Hộp 20 cái Hộp 0

211 Tấm che mặt Face shield (Túi 10 
cái) Túi 10 cái Cái 0

212 [L] Mask oxy túi PT Medical Non-
rebreathing Mask sz L Bộ 0



213 Khẩu trang y tế 3 lớp Bảo Thạch 
(Hộp 50) Hộp 50 cái Cái 0

214 Dây hút đàm nhớt sz 14 (CV19) Bịch 10 sợi Sợi 0

215 Dây oxy 2 nhánh Nasal Oxygen 
Cannula sz L (CV19) Sợi 0

216
Điện cực dính người lớn 
Telectrode E1 43x45mm (Gói 50 
cái)

Gói 50 cái Gói 0

217 Dây hút đờm/nhớt kín Extractor 
Mucus sz12 25ml (CV19) Bịch 1 sợi Sợi 0

218 Dây nối ống thở Catheter Mount 
15cm Túi 1 cái Cái 0

219 Bơm tiêm 10ml 25G (NSNN) Cây 1300
220 Bơm tiêm 5ml 25G (CV19) Cây 0
221 Bơm tiêm 50ml Hộp 50 cây Cây 0

222 Túi nước tiểu urine bag without 
cord 2000ml Cái 0

223 Mask khí dung Nebulizer Oxygen 
Mask sz L Bộ 0

224 Dây thông tiểu 2 nhánh foley 
catheter sz 14 (CV19) Sợi 0

225 Khẩu trang y tế 4 lớp GEMS mask 
(Hộp 50 cái) Hộp 50 cái Cái 0

226 Dung dịch súc miệng Dr.Xidinz Chai 250ml Chai 0
227 Găng cao su (xanh) Thùng 10 hộp Hộp 0

228 Mask oxy không túi Oxygen Mask 
Avacare Bộ 0

229 Mask khí dung Avacare XL Bộ 0

230 Dây oxy 2 nhánh KYOLING 
(CV19) Sợi 0

231 Cổng O2 của HT oxy âm tường Cái 0
232 Cổng AIR của HT oxy âm tường Cái 0

233 Flowmeter With Humidifier Lưu 
lượng kế O2 15l/phút Bộ 0

234 Bình hút nhớt 2000ml (Đi kèm 
BHNAT) Bộ 0

235 Continuous Suction Bộ hút nhớt 
âm tường Bộ 0

236 Kìm kẹp gòn Cái 0
237 Bình đựng kìm kẹp gòn Cái 0
238 Khay inox Cái 0
239 Kính WINS (Hộp 12cái) Hộp 12 cái Cái 0

240 Bộ quần áo phòng hộ cấp 4 
Danameco Thùng 35 bộ Bộ 256250

241 Povidon iodin 10% 20ml Lọ 20ml Lọ 2970

242 Test đường huyết Easy Gluco 
(Hộp 2 lọ x 25 test) 2x25 test Lọ 150000

243 Presept SPR25 100x2.5g (100 
viên) Hộp 100v Hộp 680000



244 Dầu bôi trơn dụng cụ Aesculap 
Sterilit Chai 300ml Chai 650000

245 DD khử khuẩn trung bình 
Hexanios G+R (1 lít) Chai 1 lít Chai 490000

246 Chai xịt sát khuẩn da Braunoderm Chai 250ml Chai 150000
247 Nhiệt ẩm kế Anymetre Cái 450000
248 Đồng hồ oxy Yamato YR-88 Bộ 650000
249 Túi đựng khí oxy Cái 180000

250 Ống VS lắng máu 300mm 
(Westergren pipet) Ống 90000

251 Ống nghiệm Heparin (nắp đen) Hộp 100 cái Hộp 85000

252 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) 
2ml (QTC) Hộp 100 ống Hộp 68000

253 Ống nghiệm Chimigly (nắp xám) 
(QTC) Hộp 100 ống Hộp 80000

254 Dây garô bấm Cái 27000

255 Chỉ phẫu thuật CARESILK black 
2/0 Hộp 24 tép tép 23000

256 Micropipet Dragon vol 100-1000µl Cái 1500000

257 Micropipet Dragon vol 20-200µl Cái 1500000
258 Micropipet Dragon vol 10-100µl Cái 1500000
259 Micropipet Dragon vol 5-50µl Cái 1500000
260 Lọ thủy tinh 1 lít có nắp Cái 350000
261 Ruột máy đo huyết áp cơ lớn Cái 40000
262 Máng đèn cực tím 1.2m Cái 190000
263 Khẩu trang y tế (QTC) Hộp 50 cái Cái 820
264 Khẩu trang y tế Today (4 lớp) Hộp 50 cái Hộp 140000

265 Máy đo huyết áp Yamasu Model 
500 Bộ 470000

266 Hộp đựng chất thải lây nhiễm sắc 
nhọn 1.5 lít Cái 20000

267 Hộp đựng chất thải sắc nhọn Cái 15000
268 Bình tia nhựa 500ml Cái 28000
269 Máy phun khí dung Philips Cái 900000
270 Ống nghe Microlife Cái 120000
271 Alcol 90 (lít) Can 10 lít Lít 0

272 DD khử khuẩn bậc cao Cidex 
OPA (5 lít) Bình 5 lít Bình 1500000

273 DD làm sạch Cidezime 65C022 (1 
lít) Chai 1 lít Chai 680000

274 Dây cảm biến SpO2 (máy Bionics) Cái 1700000
275 Bóng đèn cực tím 1.2m Cái 150000

276 Gel rửa tay khô NEROTIZER 
500ml Chai 500ml Chai 95000

277 Bơm tiêm 5ml 23G Hộp 100c Cây 0

278 Bơm tiêm 3ml kim 25G 5/8 (QTC) Hộp 100 cây Hộp 65000

279 Băng cá nhân Urgo (QTC) Hộp 102 cái Hộp 65000
280 Bông y tế 100g (QTC) Gói 100g Gói 18000



281 Bông y tế 100g (QTC) Gói 100g Gói 18000
282 Test HCV Hộp 100 test test 14000
283 Test HBsAg Hộp 100 test test 7500
284 Javel 10% Thùng 30 lít Lít 0
285 Khẩu trang y tế 4 lớp USApro Hộp 50 cái Hộp 0
286 Túi đựng khí oxy Cái 210000
287 Alcool 70⁰ (QTC) Chai 1 lít Lít 35000

288 Ống nghiệm Heparin (nắp đen) 
(QTC) Hộp 100 cái Hộp 86000

289 Dây truyền máu Blood 
Transfusion set - kim 18G 1/2 Sợi 25000

290
Kim luồn 22G DISPOFLON I.V 
Cannula with Wings & Injection 
Port (CV19)

Hộp 100c Cây 0

291 Xe tiêm 2 tầng inox Cái 1175000
292 Máy đo đường huyết EasyGluco Cái 1150000

293 DD rửa tay thường quy Phytasep 
500ml Chai 500ml Chai 120000

294 Băng keo nhiệt hấp ướt Mpack Cuộn 120000
295 Găng khám size M (Hộp 50 đôi) Hộp 50 đôi Đôi 2650
296 Găng khám size S (Hộp 50 đôi) Hộp 50 đôi Đôi 2650
297 Cồn 90 (Can 30 lít) Can 30 lít Lít 30500

298 Đèn khám tai mũi họng fortelux N 
No.5075-526 Cây 450000

299 Hộp thuốc chống sốc nhựa Cái 270000
300 Lọ đàm Túi 100 cái Cái 1200

301 Dây truyền dịch Disposable 
Infusion set (NSNN) Sợi 5000

302
Mask oxy túi Greetmed Non 
rebreathing Mask with tubing sz 
XL (CV19)

Bộ 0

303 Mask thở oxy có túi Non 
rebreathing Mask with tubing Bộ 49000

304 Ống đặt nội khí quản Endotracheal 
tube sz 7.5 Ống 30000

305 Bộ bóp bóng cấp cứu Manual 
Resuscitator Bộ 340000

306 Mask thở oxy không túi Oxygen 
Mask with tubing Bộ 40000

307 Chống cắn Guedel Airway sz 
100mm Cái 15000

308 Ống đặt nội khí quản Endotracheal 
tube sz 7 Ống 30000

309 Test lò hấp Bowie Dick test 3M 
00130LF Gói 50 test test 50000

310 Hóa chất định nhóm máu Anti B Lọ 10ml Lọ 120000
311 Hóa chất định nhóm máu Anti AB Lọ 10ml Lọ 120000

312 Hóa chất định nhóm máu Anti-D 
(IgM+IgG) Lọ 10ml Lọ 220000

313 Hóa chất định nhóm máu Anti A Lọ 10ml Lọ 120000



314
[XL] Mask oxy túi PT Medical 
Non-rebreathing Mask sz XL 
(NSNN)

Bộ 40000

315 Bóng đèn nội khí quản Cái 53000

316 Kim luồn Mediflon I.V. Cannula 
with wings size 22 (VP) Hộp 100c Cây 5000

317
Kim luồn MEDIFLON I.V. 
Catheter with Injection Valve & 
Wings size 20 (hồng)

Hộp 100c Cây 5000

318 Kim luồn tĩnh mạch 24G Mediflon 
(vàng) Hộp 100c Cây 0

319
Kim luồn Mediflon I.V. Catheter 
with Injection Valve & Wings size 
22 (CV19)

Hộp 100c Cây 0

320 Găng khám size M (QTC) Hộp 50 đôi Hộp 140000
321 Găng khám size M Hộp 50 đôi Hộp 0
322 Hộp hấp inox HCN (34x18x12) Cái 470000
323 Hộp gòn inox nhỏ (9x7) Cái 45000
324 Hộp gòn inox đại (13x16) Cái 65000
325 Bình dẫn lưu màng phổi + nắp Bình 220000
326 Dây oxy 2 nhánh người lớn Sợi 0

327 Giấy điện tim 60x75mm x 250 tờ 
(có sọc) Xấp 28000

328 Giấy điện tim 110x140mm x 200 
tờ (có sọc) Xấp 42000

329 Dây truyền dịch Disposable 
Infusion set (VP) Sợi 5000

330 Túi nước tiểu urine bag 2000ml Cái 0
331 Dây hút đàm nhớt không van số 16 Bịch 10 sợi Sợi 5000
332 Bóng đèn cực tím 1.2m Cái 165000
333 Bình tạo ẩm của đồng hồ oxy Cái 160000

334 Sample cup for Hitachi (Gói 500 
cái) Gói 500 cái Cái 850

335 Túi nước tiểu urine bag 2000ml Cái 4200
336 Dây thông tiểu foley 2 nhánh sz 16 Sợi 9375
337 Mask khí dung Greetmed Bộ 20000
338 Găng tiệt trùng số 7 Hộp 50 đôi Đôi 7000
339 Bơm tiêm 5ml 25G (VP) Cây 770
340 Bơm tiêm MPV 10ml các cỡ (VP) Hộp 100 cây Cây 770

341 Bơm tiêm MPV 10ml các cỡ 
(NSNN) Hộp 100 cây Cây 1300

342 Bơm tiêm MPV 5ml kim 23G 
(QTC) Hộp 100c Hộp 68000

343 Bơm tiêm 1ml kim 26G 1/2 Hộp 100 cây Cây 650
344 Bơm tiêm 5ml 25G (NSNN) Cây 770
345 Kim 18 1/2 (kim pha thuốc) Hộp 100c Cây 0

346 Băng cá nhân Urgo (Hộp 102 cái) 
(QTC) Hộp 102 cái Hộp 68000

347 Băng keo vải Urgosyval 2.5x5m 
(Hộp 12c) Cuộn 23500



348 Băng keo vải 2.5x5m Hộp 12 cuộn Cuộn 25000
349 Bông y tế 1kg Gói 1kg Gói 170000
350 Bông y tế 1kg Gói 1kg Gói 0
351 Bông y tế 100g (QTC) Gói 100g Gói 18000
352 Bộ chống dịch 7 khoản Bộ 95000

353 Gel rửa tay khô Lifebuoy 500g 
(Hàng tài trợ) Chai 500g Chai 0

354 Chai nhựa Lifebuoy 500ml (hàng 
tài trợ) Chai 500ml Chai 0

355 Dây oxy 2 nhánh Nasal Oxygen 
Cannula sz L Sợi 0

356 Phim X-Quang khô laser 28x35cm 
Konica (Hộp 125) Hộp 125 tấm Tấm 28500

357 Phim X-ray khô SD-Q 28x35cm 
Konica Hộp 125 tấm Hộp 3562500

358 PVP - Iodine 10% 20ml Lọ 20ml Lọ 3150

359 Khẩu trang y tế USA PRO 
PREMIUM Hộp 50 cái Hộp 0

360 Khẩu trang y tế Dongphaco (3 lớp) Hộp 50 cái Hộp 136500

361 Môi trường vận chuyển virus (bao 
gồm que lấy mẫu hầu họng) Ống 0

362 Bao giày boot cover Dishang 
(QTC) (Thùng 90 đôi) Thùng 90 đôi Đôi 18919.01

363 Quần áo bảo hộ Dishang (QTC) 
(Thùng 50 bộ) Thùng 50 bộ Bộ 90153.23

364 Găng tay y tế Anhui sz L (QTC) Hộp 50 đôi Đôi 9833.76
365 Tấm che mặt DELISHU (QTC) Thùng 200 cái Cái 14059.46

366 Khẩu trang y tế 4 lớp An Phúc 
Procare Hộp 50 cái Hộp 0

367 Bộ trang phục bảo hộ Phú Quý Bộ 0

368 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
ASIRUB 1 lít Chai 1 lít Chai 0

369 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
ANG An Nông (can 5 lít) Thùng 4 can Bình 500000

370
Khẩu trang N95 Thịnh Long 
Promask - dây qua đầu (Hộp 20 
cái)

Hộp 20 cái Cái 0

371 Khẩu trang y tế 4 lớp VN 
NUMBER ONE (CDC) Hộp 50 cái Cái 0

372 Khẩu trang SEKURA-N95 NIOSH 
(QTC) (Hộp 40 cái) Hộp 40 cái Cái 11035.55

373 Bộ quần áo phòng hộ (QTC) Bộ 89500
374 Máy phun thuốc STIHL SR420 Cái 0
375 Cloramin B (thùng 25kg) Thùng 25kg kg 0
376 DD sát khuẩn tay nhanh 1 lít Chai 1 lít Chai 0
377 Kim 18 1/2 (kim pha thuốc) Hộp 100c Cây 315
378 Hóa chất Điện giải đồ ml 0
379 Hóa chất Huyết học Cái 0
380 Gạc mét 3400
381 Hóa chất Sinh hóa Cái 0



382 Băng cuộn Cuộn 3750
383 Hóa chất CLS Chai 0
384 Vật tư tiêu hao 0
385 Bông, băng, gạc Cái 0

386 Ống thông, ống hút, dây nối & 
VTYT khác (Mask, băng keo nhiệt) Cái 0

387
Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng 
tay, VTYT chăm sóc (túi nước 
tiểu)

Cái 0

388 Vật tư hóa chất CLS Cái 0
389 Vật tư thay thế 0
390 Hóa chất sát khuẩn, tiệt khuẩn Chai 0
391 Y dụng cụ 0
392 VẬT TƯ 0
393 HÓA CHẤT 0
394 Túi nước tiểu Cái 5560
395 Chiếu Cái 20000
396 Ống ly tâm nắp rời 50ml (QTC) Ống 3500

397 Giấy siêu âm 110mm x 20m (Nhật) Cuộn 154000

398 Giấy siêu âm (Hàn Quốc) Cuộn 137500
399 Dây hút đàm nhớt sz 16 Bịch 10 sợi Sợi 2500
400 Dây truyền dịch Tro-soluset G Sợi 6825
401 Xanh Methylene 25gr Chai 25gr Chai 100000
402 Đỏ Fuchsine 25gr Chai 25gr Chai 150000

403 Dây truyền dịch Tro - Soluset 
(Luer lock) Sợi 7140


